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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức
trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và
chất lượng. (05 điểm)

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. (05 điểm)

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm)

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05
điểm)

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: (10 điểm)

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2,5 điểm)

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2,5 điểm)

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; (2,5 điểm)
d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (2,5 điểm)

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm)

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non, hoạt
động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định như sau:

1. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động
theo quy định của chương trình giáo dục mầm non. (06 điểm)

2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc
giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn. (06 điểm)

3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao
động; hoạt động ngày hội, ngày lễ. (06 điểm)

4. Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo
Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
(06 điểm)

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt
động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng. (06 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
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nghiệp giáo viên mầm non kiến thức cơ sở chuyên ngành bao gồm các tiêu chí
sau:

a. Kiến thức về phát triển thể chất; (7,5 điểm)

b. Kiến thức về hoạt động vui chơi; (7,5 điểm)

c. Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học; (7,5 điểm)

d. Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ. (7,5
điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm và quyền
lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau:

1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào
tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. (10 điểm)

2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp
theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào
tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương. (15
điểm)

3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt
hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của
Chính phủ. (15 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định đối
với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em được quy định như sau:

a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em; (7,5 điểm)

b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ; (7,5 điểm)

c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt
chuyên môn; (7,5 điểm)

d) Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. (7,5 điểm) Câu 3: Theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nêu rõ mục
đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

1. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. (7,5 điểm)
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2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng
kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ. (7,5 điểm)

3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp
loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban
hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo
viên mầm non. (7,5 điểm)

4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá
tốt về năng lực nghề nghiệp. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức
không được làm được quy định như sau:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái,
mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm)

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của
pháp luật. (6,5 điểm)

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới
mọi hình thức. (6,5 điểm)

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần
phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm)

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt
động nghề nghiệp. (6,5 điểm)

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống
tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp
luật có liên quan. (07 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định đánh giá kết
quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm các nội dung như sau:

1. Kiểm tra định kỳ sức khoẻ trẻ em: hai lần trong một năm học. (10 điểm)

2. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ em: trẻ dưới 24 tháng tuổi một tháng cân trẻ
một lần; trẻ trên 24 tháng tuổi một quý cân trẻ một lần. (10 điểm)

3. Đánh giá sự phát triển của trẻ em: căn cứ quy định về chuẩn phát triển trẻ em theo
độ tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hoà nhập được
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đánh giá sự tiến bộ dựa vào mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân.
(10 điểm)

Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định
việc chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao
gồm các tiêu chí sau:

a. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường; (7,5 điểm)

b. Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt
động của nhà trường; (7,5 điểm)

c. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công; (7,5 điểm)

d. Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
ở nhóm lớp được phân công. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 chế độ tập sự của viên
chức được quy định như sau:

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có
thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu
của vị trí việc làm được tuyển dụng. (15 điểm)

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng
làm việc. (15 điểm)

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự. (10 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy
định nhiệm vụ của giáo viên như sau:

1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường,
nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. (4,5 điểm)

2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo
dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ
chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ
em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia
các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập. (07 điểm)

3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu,
thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các
quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. (05 điểm)



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ
động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em. (4,5 điểm)
5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng
cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (4,5 điểm)

5. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các
quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng. (4,5 điểm)

Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
quy định kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí sau:

a. Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực,
sáng tạo của trẻ; (7,5 điểm)

b. Biết tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp; (7,5 điểm)

c. Biết sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các
nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; (7,5 điểm)

d. Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp (7,5
điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì các
trường hợp xử lý kỷ luật được quy định như sau:

1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không
được làm quy định tại Luật viên chức; (10 điểm)

2. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị
sự nghiệp công lập; (10 điểm)

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm)

4. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác
của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm
hình sự. (10 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy
định quyền của giáo viên và nhân viên như sau:

1. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em. (06 điểm)
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2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng
lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm)

3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức
khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. (06 điểm)

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. (06 điểm)

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm) Câu 3:
Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định kỹ năng
lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí sau:

a. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung
chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách; (7,5 điểm)

b. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần; (7,5 điểm)

c. Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của
trẻ; (7,5 điểm)

d. Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo
dục trẻ. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì hình
thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp
luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham
nhũng; (06 điểm)

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp
và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng; (07 điểm)

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công
lập; (06 điểm)

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; (06 điểm)

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20
ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được
tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; (07 điểm)

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp
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luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã
hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. (08 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm
non quy định quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy như sau:

1. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm
non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy
định và được lập kế hoạch giáo dục cá nhân. (06 điểm)

2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền
tại các cơ sở y tế công lập. (06 điểm)

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu. (06 điểm)

4. Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng. (06 điểm)

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định kỹ
năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các
tiêu chí sau:

a. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm)

b. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng
thắn; (7,5 điểm)

c. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm)

d. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 các nguyên tắc
trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như sau:

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt
động nghề nghiệp. (10 điểm)

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. (10 diểm)

3. Tuân thủ qui trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy
tắc ứng xữ. (10 điểm)

4. Chịu sự thanh tra. Kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của
nhân dân. (10 điểm)
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Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non nhiệm vụ
của trẻ em được quy định như sau:

1. Đi học đều; Tham gia đầy đủ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành
cho trẻ em; Thực hiện các quy định của nhà trường. (7,5 điểm)

2. Có lời nói, cử chỉ lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi. (7,5
điểm)

3. Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động vui
chơi và học tập. (7,5 điểm)

4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ và nơi công
cộng. (7,5 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ - BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
được quy định như sau:

1. Là cơ sở để xây dựng đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo bồi dưỡng giáo viên
mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. (7,5 điểm)

2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng
kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ (7,5 điểm)

3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hàng năm theo quy chế đánh giá xếp
loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành theo Quyết định
số 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác
quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non. (7,5 điểm)

4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá
tốt về năng lực nghề nghiệp.(7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên
chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như
sau:

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ
quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp
và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự
nghiệp đặc thù.(20 điểm)
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2. Được hưởng tiền lương thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo
quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm)

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy
chế của của đơn vị sự nghiệp công lập. (10 điểm)

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non thì quyền
của giáo viên và nhân viên được quy định như sau:

1. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em. (06 điểm)

2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng
lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. (06 điểm)

3. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức
khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. (06 điểm)

4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. (06 điểm)

5. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và
cộng đồng được quy định như sau:

1. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm)

2. 2. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng
thắn; (7,5 điểm)

3. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm)

4. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung của
viên chức được quy định như sau:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và
pháp luật của Nhà nước. (08 điểm)

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08
điểm)

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện
đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm)
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4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài
sản được giao. (08 điểm)

4. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.
(08 điểm)

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non thì các
hành vi giáo viên không được làm được quy định như sau:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp. (05
điểm)

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; (05 điểm)

3. Bỏ giờ, Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;
(05 điểm)

4. Đối xử không công bằng đối với trẻ em; (05 điểm)

5. Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; (05 điểm)

6. Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (05 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non quy định những kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa
tuổi mầm non gồm các tiêu chí sau:

1. Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ (7,5 điểm)

2. Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm- xã hội và thẩm mỹ cho trẻ; (7,5
điểm)

3. Có kiến thức về phương pháp tổ chức các hoạt động chơi cho trẻ; (7,5 điểm)

4. Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ của trẻ: (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10

CHỨC DANH: Giáo viên mầm non

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên
chức không được làm được quy định như sau:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái,
mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm)

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của
pháp luật. (6,5 điểm)

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới
mọi hình thức. (6,5 điểm)
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4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại
chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây
phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và
xã hội. (07 điểm)

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt
động nghề nghiệp. (6,5 điểm)

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống
tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp
luật có liên quan. (07 điểm)

Câu hỏi 2: Theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non
trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập được quy định như sau:

1. Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ ngồi (đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi); một bàn và hai
ghế cho hai trẻ; Một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; kệ để đồ dùng, đồ chơi;
thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. nếu lớp bán trú, có ván hoặc gường nằm, chăn,
gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngũ. (10 điểm)

2. Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm; đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt
động chơi và học có chủ đích. (05 điểm)

3. Đủ đồ dùng cá nhân cho mổi trẻ. (05 điểm)

4. Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ ghi chép tổ chức các hoạt động
giáo dục của trẻ trong ngày; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha
mẹ. (10 điểm)

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm
non Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được
quy định như sau:

1. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; (7,5 điểm)

2. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng
thắn; (7,5 điểm)

3. Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; (7,5 điểm)
4. Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. (7,5 điểm)

Mời các bạn tham khảo thêm: https://vndoc.com/thi-cong-chuc-vien-chuc

https://vndoc.com/thi-cong-chuc-vien-chuc

